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Câu 1: 
a) Trong các số: 65, 78, 94, 95.  Số lớn nhất là: 
	A . 95
	
	B . 92
	
	C .  94
	
	D .  65


b) Số hạng thứ nhất là 57, số hạng thứ hai là 22. Tổng của hai số đó là: 

A. 35                         B. 79                         C.77                      D. 72
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
a) 48cm  - 30cm = 18                                      b) 7dm  =  70 cm                 
Câu 3: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Các số 43 ; 19 ; 71 ; 28 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :………………………...
b)  Nam gấp được 10 chiếc thuyền, Tùng gấp được nhiều hơn Nam 3 chiếc thuyền. Vậy Tùng gấp được …………… chiếc thuyền.
Câu 4 : > ; < ; =

a) 43 + 54             26 +73                    b) 80 + 20 -30           30 + 20 + 20

Câu 5 : “Số 75” đọc  là: ……………………………….. Số đó có …... chục và …... đơn vị
Câu 6:   
 Hình vẽ bên có ...... hình tam giác.
Câu 7: Đặt tính rồi tính
.
	36 + 4
	49 + 15
	89 - 68
	60 - 30

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 8: Tính

31 + 45 - 54    =  ........                                       9 + 8 + 1 = ………   
Câu 9: Vườn nhà Nam có 42 cây cam và 36 cây chanh. Hỏi vườn nhà Nam có tất cả bao nhiêu cây cam và chanh? 

               Tóm tắt                                                      Bài giải              

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 10 :  Ghi kết quả đúng vào chỗ chấm: 

a) Các số có hai chữ số giống nhau và nhỏ hơn 33 là………………………………..
b) Nhà Hương nuôi được 14 con gà mái. Số gà trống bằng số gà mái. Vậy nhà Hương nuôi được tất cả …… con gà trống và gà mái.


                                  GV coi, chấm.....................................















